TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

NĂM 2022

	STT
	Tên tổ chức, 
cá nhân công bố
	Tên sản phẩm, hàng hóa

	Số hiệu Tiêu chuẩn/
quy chuẩn
	Loại hình đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận đã đăng ký/được chỉ định)
	Bên thứ nhất (tự đánh giá)
	 

	I
	Hồ sơ công bố hợp chuẩn

	1
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên – Nhà máy luyện thép Lưu Xá
	Xỉ thép sử dụng trong công trình xây dựng dân dụng và đường bộ (Kiểu loại: Xỉ thép thô, xỉ thép mịn)
	Tiêu chuẩn: BS EN 13242:2013
	Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	2
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên – Nhà máy luyện thép Lưu Xá
	Cốt liệu thô dùng cho bê tông nhựa (Kiểu loại: Xỉ thép CSS-20)
	Tiêu chuẩn: JIS A 5015:2013
	Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	3
	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn
	Clanhke xi măng Poóc lăng thông dụng (Mác CPC 50
	TCVN 7024:2013
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	4
	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn
	Xi măng xây trát (Loại xi măng: MC 25
	TCVN 9202:2012
	Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
	
	

	5
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Thép hình cán nóng CB dùng trong khai thác hầm lò (Loại: CB 17, CB 22, CB 27, CB 33. Mác thép: CT5C)
	Tiêu chuẩn OCT 18662-83, OCT 380-2005, OCT 535-2005
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	6
	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn
	Xi măng xây trát (Loại xi măng: MC 25. Nhãn hiệu: Xi măng Thần Sa)
	TCVN 9202:2012
	Viện Vật liệu xây dựng
	
	

	7
	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn
	Xi măng xây trát (Loại xi măng: MC 25. Nhãn hiệu: Xi măng Thạch Long)
	TCVN 9202:2012
	Viện Vật liệu xây dựng
	
	

	8
	Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
	“Xi măng Poóc lăng hỗn hợp. Mác PCB30 và PCB40. Nhãn hiệu: La Hiên”
	TCVN 6260:2020
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	9
	Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
	“Clanhke xi măng Poóc lăng thông dụng. Mác CPC 40 và CPC 50. Nhãn hiệu: La Hiên”
	TCVN 7024:2013
	Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	II
	Hồ sơ công bố hợp quy

	1
	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh tròn trơn. Mác thép: CB240-T. Đường kính danh nghĩa: Từ 6 mm đến 8 mm và từ 14 mm đến 22 mm. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	2
	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: SD390. Đường kính danh nghĩa: Từ 9,53 mm (D10) đến 15,9 mm (D16). Tiêu chuẩn áp dụng: JIS G 3112:2020)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	3
	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: CB300-V (Đường kính danh nghĩa: Từ 6 mm đến 50 mm), CB400-V (Đường kính danh nghĩa: Từ 10 mm đến 50 mm), CB500-V (Đường kính danh nghĩa: Từ 10 mm đến 50 mm). Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2:2018)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	

	4
	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	“Thép làm cốt bê tông (Loại thép: Thép thanh vằn. Mác thép: Grade 40 (Đường kính danh nghĩa: Từ No.3 [10] đến No.6 [19]), Grade 60 (Đường kính danh nghĩa: Từ No.3 [10] đến No.18 [57]). Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A615/A615M-20)”
	QCVN 7:2019/BKHCN
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	






